
 

 
Nhà sản xuất 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ OZONE BKIDT ( BKIDT., JSC) 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM 

--------------------------------------------------------- 

Add: 82/1B – Hoàng Bật Đạt – Phường 15 – Quận Tân Bình – HCM 

Tel: 028 62752176 * Mobile: 0912 352239 

Email: lucaspolytechnic@gmail.com  *  Website: www.thietbibkidt.vn 

 
Nhà phân phối ủy quyền 

 

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN 
(Giá chưa có VAT, phí vận chuyển, lắp đặt) 

TT Mã thiết bị/ Hình ảnh Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

Tiền 

1 

Model: BK - 2GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max: 2g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng:130x68x60 

- KT Mạch: 172x87x70 

1 2.200.000  

2 

Model: BK - 3GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max : 3g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng: 160x68x60 

- KT Mạch: 172x87x70 

1   2.500.000   

3 

Model: BK - 5GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max: 5g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng: 230x68x60 

- KT Mạch: 195x97x70 

1   3.600.000   

5 

Model: BK - 10GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max : 10g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng: 286x68x60 

- KT Mạch: 195x97x70 

1 5.400.000  

6 

Model: BK - 15GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max: 15g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng: 382x68x60 

- KT Mạch: 242x128x90 

1 6.000.000  



7 

Model: BK - 20GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max : 20g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng: 360x100x100 

- KT Mạch: 242x128x90 

1 9.500.000  

8 

Model: BK - 30GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max: 30g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng: 480x100x100 

- KT Mạch:242x128x90 

- Cao áp: 145x85x145 

1 13.000.000  

9 

Model: BK - 50GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max : 50g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng:700x110 

- KT Mạch:242x128x90 

- Cao áp: 145x85x145 

1 26.000.000  

10 

Model: BK - 80GF 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất Ozone max : 80g/h 

- Có điều chỉnh công suất 

- KT Ống phóng:700x140 

- KT Mạch:255x162x100 

- Cao áp: 60x100x200 

1 32.000.000  

11 

Bơm khí 10 lít/phút 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Lưu lượng khí : 10l/min 

- Chuyên dụng cho máy Ozone 

1 140.000  

 

Bơm khí 15 lít/phút 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Lưu lượng khí : 15l/min 

- Chuyên dụng cho máy Ozone 

1 200.000  

12 

Bơm khí 25 lít/phút 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Lưu lượng khí : 25l/min 

- Chuyên dụng cho máy Ozone 

1 280.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Bơm khí 45l/phút 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Lưu lượng khí : 45l/min 

- Chuyên dụng cho máy Ozone 

1 380.000  

14 

Bơm khí không dầu 

(550W) 

 

- Điện áp sử dụng: 220v/50Hz 

- Công suất 500 W 

- Lưu lượng khí : 100l/min 

- Chuyên dụng cho máy Ozone 

1 2.200.000  

15 

Đo lưu lượng khí Ozone: 

 

8 l/min, 12l/min, 30l/min 1 800.000  

16 

Đo lưu lượng khí nén: 

 

- Lưu lượng: 6 -10 m3/h 

- Áp lực: 4 bar 
1 800.000  

17 

Ejector 3/4 inch: 

 

Kích thước ống: Ф27 

Chiều dài ống: 210mm 

Lưu lượng nước: 1-3 m3/h  

1 300.000  

18 

Ejector 1 inch: 

 

Kích thước ống: Ф34 

Chiều dài ống: 230mm 

Lưu lượng nước: 3-10 m3/h  

1 600.000  

19 

Ejector 1.5 inch: 

 

Kích thước ống: Ф48 

Chiều dài ống: 275mm 

Lưu lượng nước: 10-25 m3/h 

1 1.300.000  

20 

Ejector 2 inch: 

 

Kích thước ống: Ф60 

Chiều dài ống: 295mm 

Lưu lượng nước: 25-50 m3/h 

1 2.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Cảm biến lưu lượng 

5L/min 

 

Kích thước ống: Ф34 

Chiều dài ống: 90 mm 

 

1 300.000  

22 

Cảm biến lưu lượng 

12L/min 

 

Kích thước ống: Ф34 

Chiều dài ống: 90 mm 

 

1 350.000  

23 

Bộ tạo Oxy 5l/min (chưa 

có bơm) 

 

- Điện áp 220VAC 

- Lưu lượng khí đầu vào: 

> 5 m3/h 

- Áp lực khí đầu vào >3 atm 

1 9.000.000  

24 

Bộ tạo Oxy 10l/min 

(chưa có bơm) 

 

- Điện áp: 220VAC 

- Lưu lượng khí đầu vào: 

> 10 m3/h 

- Áp lực khí đầu vào >3 atm 

1 11.000.000  

25 

Bộ tạo Oxy 15l/min 

(chưa có bơm) 

 

- Điện áp 220VAC 

- Lưu lượng khí đầu vào: 

> 15 m3/h 

- Áp lực khí đầu vào >3 atm 

1 13.000.000  

26 

Bộ làm khô không khí 

 

- Điện áp: 220VAC 

- Lưu lượng làm khô:  

- Áp lực: 8 atm 

1 9.000.000  

27 

Static mixer Ф34 

 

- Chiều dài: 250 mm 

- Vật liệu Inox 304, PVC kháng 

Ozone 

 800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Static mixer Ф42 

 

- Chiều dài: 350 mm 

- Vật liệu Inox 304 
 1.500.000  

29 

Static mixer Ф65 

 

- Chiều dài: 600 mm 

- Vật liệu Inox 304 
 2.000.000  

30 

Hạt bộ tạo Oxi 

 

- Kích thước hạt: 0.5-0.8 mm  

- Công thức hóa học: 

Na2O•Al2O3•2SiO2•9/2H2O 

 

Kg 500.000  

31 

Van bộ tạo Oxi 

 

- Điện áp 12VDC, 24VDC, 

220VAC 

- Áp lực: 4 atm 

 250.000  

32 

Van 1 chiều  

 

- Vật liệu kháng Ozone 

- Kích thước đầu khí: 8 - 10 
1 50.000  

 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM 

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 

 

 

 

MSC. ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 

 


